
CTY TNHHPKĐK PHÚC AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PKĐK PHÚC AN Độc lập - Tự do - Hạnh phức

SỐ: 0 1  /TBIPKĐK ĐắkR*Lấp, ngày03 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đăk Nông.

Tên cơ sở thông báo: Phòng khám đa khoa Phúc An
Địa chỉ: TDP 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông.
Người đứng đầu cơ sở: ồng Hà Hùng Phong.
Điện thoại liên hệ: 00905062121.
Địa chỉ Email: phongkhamdakhoaphucan.dakrlap@gmail.com
Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Sở Y tễ xem xét, đăng tải thông 
tin theo quy định.

Hà Hùng Phong

mailto:phongkhamdakhoaphucan.dakrlap@gmail.com


PHỤ LỤC 1:
BẢNG KÊ KHAI c ơ  SỞ VẬT CHÁT

CỦA C ơ  SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIÈU KIỆN TIÊM CHỦNG
(Kềm theo thông báo sổOÍỈỈB-PKĐK, ngày 0 3 /02/2021)

stt Tên phòng Diện tích

1 Phòng đón tiếp và chờ trước tiêm 15m2

I Phòng tư vấn, khám sàng lọc 15m2

3 Phòng tiêm chủng 15m2

4 Phòng theo dõi và xử  trí phản ứng 
sau tiêm chủng

3 Om2

Ghi chú: Các phòng nêu trên đảm bảo điều kiện về vệ ánh, ánh sáng và bố trí theo nguyên tắc một 
chiều.



PHỤ LỤC 2:
BẢNG KÊ KHAI SỐ LƯỢNG NHÂN s ự  THAM GIA

TIÊM CHỦNG CỦA c ơ  SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
(Kèm theo thông báo sốoí/TB-PKĐK, ngày 0  3 /01/2021)

Stt Họ và tên Trình độ 
chuyên môn

Chức năng/nhiệm vạ tại 
cơ sở tiêm chủng

Tập huấn 
chuyên môn về 

tiêm chủng

1 Đinh Hữu Chiến Bác sĩ đa 
khoa

Chi đạo, phụ trách 
chung, quản lý vaccin. 
Tư vấn, khám sàng 
lọc, xử trí phản ứng 
sau tiêm

Đ ã đăng ký 
tham gia tập 
huấn

2 Ngô Thị Thùy Cao đẳng điều 
dưỡng

Thực hành tiêm chủng 
và theo dõi sau tiêm

Đã đăng ký 
tham gia tập 
huấn

3 Trương Đức 
Hoàng

Kỹ thuật viên 
cao đẳng Thực hành tiêm chủng 

và theo dõi sau tiêm

Giấy chúng 
nhận tập 
huấn về tiêm  
chủng



s ơ  ĐÒ PHÒNG TIÊM VÀ QUY TRÌNH TIÊM CHỦNG CỦA PHÒNG 
TIÊM CHỦNG DỊCH v ụ  THUỘC PHÒNG KHẢM ĐA KHOA PHÚC AN



Si
B Ả N G  K Ê  K H A I T R A N G  TH IẾT

B Ị C Ủ A  C ơ  S Ở  C Ô N G  B Ố  Đ Ủ  Đ IỀ U  K IỆ N  T IÊ M  CH ỦNG
(Kèm theo Thông báo số  oi- /TB - PKĐK, ngậyO} / 0 2 / 202ỉ)

STT TênTB Model Công ty 
SX

Niróc
s x

Năm
SX

Năm
SD

Tinh
trạng

SỐ
lượng

1. Tù lạnh bảo quản vắc xin

2. Nhiệt kể theo dõi nhiệt độ 
nơi bảo quản

Việt
Nam 2019 2021 Tốt 01

3. Nhiệt ké đo trán hổng 
ngoại

Việt
Nam 2021 Tốt 01

4. Phích tích lạnh
Việt
Nam 2019 2021 Tốt 02

5. Độ máy vi tính để bàn kèm 
máy ỉn, kết nổi Internet

Việt
Nam 2020 2021 Tốt 01

6. Đàn tiêm Inoc
Việt
Nam 2020 2021 Tốt 01

7. Bàn khám bệnh
Việt
Nam 2020 2021 Tốt 01

8. Ghế ngồi chờ trước tiêm 
loại 04 chồ (nhựa)

Việt
Nam 2020 2021 Tốt 04

9. Ghế ngồi chờ trước tiêm 
loại 04 chổ (Inoc)

Việt
Nam 2020 2021 Tốt 04

10. Giường khám bệnh Inốc
Việt
Nam 2020 2021 Tốt 01

11. Huyết áp cơ người lán 
kèm ống nghe

Nhật
Bản 2020 2021 Tốt 01

12.
Huyết áp cơ trẻ em kèm 
ống nghe

Nhật
Bản 2020 2021 Tốt 01

13.
Thiết bị tiêm, các hóa chất 
sát khuẩn, bông cồn..

Việt
Nam 2020 2021 Tốt

14. Đè lưỡi
Việt
Nam 2020 2021 Tốt 10

15. Cồn 90 độ
Việt
Nam 2020 2021 Tốt 02 lít

16. Khay ỉnoc chữ nhật 
kt=30x20 cm

Việt
Nam 2020 2021 Tốt 02

17. Khay Inoc quả đậu
Việt
Nam

2020 2021 Tổt 03

18. Hộp đựng vật sắc nhọn
Việt
Nam

2020 2021 Tốt 04

19.
Hộp chổng shock kèm 
theo phác đô chông shock

Việt
Nam

2020
2021 Tốt 01

20. Thùng đựng rác có nắp 
màu vảng, màu xanh

Việt
Nam

2020
2021

Tốt
04

21. Tủ thuốc y  tế
Việt
Nam

2020
2021

Tốt 01


